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KẾ HOẠCH MUA SẮM  

TRANG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 cuả Quốc Hội 

Việt Nam về Luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp 

Trung học cơ sở; 

Căn cứ thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2020 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định 

mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện 

Biên; 

Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 



Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-PGDĐT ngày 26/12/2023 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-PGDĐT ngày 23/5/2024 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ, về việc điều hành dự toán chi 

ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2024 

- 2025 của Trường THCS Him Lam; 

Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy của giáo viên và việc học tập của 

học sinh. Trường THCS Him Lam lập kế hoạch Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

dạy học năm học 2024 - 2025 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp trong việc thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục, được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị 

từng bước đáp ứng cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  

Có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học, là căn cứ pháp lý để nhà trường thực hiện đúng quy trình, quy định. 

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng mua sắm thường 

xuyên, đấu thầu cơ bản. 

2. Khó khăn 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mặc dù đã được bồi dưỡng 

ngắn ngày lớp đấu thầu cơ bản. Song vẫn gặp khó khăn khi được giao nhiệm vụ 

mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học và còn rất lúng túng trong thực hiện.  

Trường đông học sinh, khối lượng nhiệm vụ được giao quá lớn, cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu về quy trình, cách 

thực hiện mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học. 

3 .Số lớp, số học sinh 

Toàn trường có 27 lớp với 1141 học sinh. 

Chia ra như sau: 

Khối Số lớp Số học sinh 

6 6 272 

7 8 325 

8 7 284 

9 6 260 



Tổng cộng 27 1.141 

4. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị 

Trường đặt ở vị trí thuận lợi, quy mô lớn với 27 lớp và 1.141 học sinh, diện 

tích bình quân 13,3m2/hs. 

Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018.  

Khối phòng hành chính quản trị đủ các hạng mục theo quy định cơ sở vật 

chất tối thiểu. Có đủ phòng làm việc cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn 

phòng với trang thiết bị đầy đủ theo quy định. 

Phòng học đáp ứng. Có 27 phòng học, bình quân 01 phòng học/1 lớp. 

Phòng chức năng: Có 01 phòng mĩ thuật + phòng âm nhạc, 01 phòng công 

nghệ, 02 phòng KHTN, 01 phòng tin học, 01 phòng ngoại ngữ.  

Khối phòng hỗ trợ học tập: 01 thư viện, 01 phòng thiết bị, 01 phòng tư vấn 

học đường và hỗ trợ học sinh khuyết tật, 01 phòng đoàn đội.  

Khối phụ trợ: 01 phòng họp, 04 phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, 01 phòng y 

tế có tủ thuốc, 2 giường với các loại thuốc thiết yếu, dụng cụ sơ cứu. Có 01 nhà 

kho. Khu để xe học sinh, vệ sinh đáp ứng. Cổng, tường rào đảm bảo theo quy 

định. 

Khu sân chơi, thể dục, thể thao đáp ứng. 

Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo: điện, nước, mạng… 

Hiện cơ sở vật chất mới đáp ứng nhu cầu tối thiểu. 

Tình hình thiết bị dạy học hiện có 

    Khối Thiết bị dạy học 

6 Đã cấp thiết bị dạy học lớp 6 theo Thông tư 38/2021/TT-BGD-ĐT 

7 Đã cấp thiết bị dạy học lớp 7 theo Thông tư 38/2021/TT-BGD-ĐT 

8 Đã cấp thiết bị dạy học lớp 8 theo Thông tư 38/2021/TT-BGD-ĐT 

9 Đã cấp thiết bị dạy học lớp 9 theo chương trình giáo dục hiện hành. 

Chưa được cấp theo Thông tư 38/2021/TT-BGD-ĐT. 

Thiết bị trong phòng học bộ môn chưa có máy chiếu, và một số lớp máy 

chiếu đã cũ. 

II. KẾ HOẠCH MUA SẮM 



 1.Trang thiết bị dự kiến mua sắm 

 Căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của nhà trường theo nhu cầu của bộ 

phận phụ trách CSVC, thiết bi ̣đề nghi ̣mua bổ sung môṭ số thiết bị theo thông tư 

38/2020/TT-BGDĐT.Trường THCS Him Lam dự kiến mua sắm như sau: 

 Tổng kinh phí dự trù mua sắm Mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học 

năm học 2024 - 2025: Số tiền: 704.707.000 đồng (Bằng chữ: (Bảy trăm linh bốn 

triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng chẵn) (Có danh mục và số lượng kèm theo) 

3. Thời gian và quy trình thực hiện 

Thời gian: Quí III + IV năm 2024 

Quy trình thực hiện: Đảm bảo thực hiện theo đúng Thông tư số 

58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước 

để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – 

nghề nghiệp; Thông tư 68/2022/TT-BTC, ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58; nhằm đảm bảo lộ trình 

thực hiện mua sắm đảm bảo công tác dạy và học trong nhà trường. 

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2024. 

4.Tổ chức thực hiện 

Hiệu trưởng thành lập các tổ gồm tổ mua sắm, tổ thẩm định sau đó tiến hành 

theo các bước như sau: 

Thứ tự Nội dung Người thực hiện Thời gian 

Bước 1 

- Đề xuất nhu cầu mua 

sắm (Phiếu đề xuất nhu 

cầu mua sắm) 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu phó: Nguyễn 

Mạnh Thắng 

- Nhân viên thiết bị: 

Nguyễn Đức Lam 

- Giáo viên thư viện 

kiêm: Vũ Tố Loan 

Tháng 2, 

Tháng 6 

Bước 2 

- Tổng hợp nhu cầu mua 

sắm (bảng tổng hợp mua 

cầu mua sắm) 

- Lập dự toán.  

- Lập kế hoạch mua sắm 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu phó: Nguyễn 

Mạnh Thắng 

 

Tháng 7  



trang thiết bị dạy học.  

- Lập Tờ trình kế hoạch 

mua sắm và dư toán mua 

sắm 

Bước 3 
- Thẩm định kế hoạch mua 

sắm 

- Kế toán: Phạm Thị  

Minh Hải 

Tháng 7 

Bước 4 

Tổ mua sắm báo cáo Hiệu 

trưởng về kế hoạch mua 

sắm 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu phó: Nguyễn 

Mạnh Thắng 

Tháng 7 

Bước 5 

Tổ mua sắm lập dự thảo 

Kế hoạch mua sắm và dự 

toán mua sắm 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu phó: Nguyễn 

Mạnh Thắng 

- Kế toán: Phạm Thị  

Minh Hải 

 

Bước 6 

Phê duyệt kế hoạch mua 

sắm. Danh mục mua sắm 

và kế hoạch mua sắm 

được công khai trên bảng 

tin, Weside của trường. 

- Hiệu trưởng: Cao Thị 

Đại 

Tháng 9 

Bước 7 

Xây dựng trình duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu trưởng: Cao Thị 

Đại 

- Kế toán: Phạm Thị  

Minh Hải 

Tháng 10 

Bước 8 
Trình thẩm định kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 

- Hiệu trưởng: Cao Thị 

Đại 

Tháng 10 

Bước 9 
Cấp trên phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 

- Phòng GD-ĐT Thành 

phố Điện Biên Phủ 

Tháng 10 

Bước 10 

- Công khai kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu. Thông tin 

công khai trên mạng đấu 

thầu Quốc gia(trong vòng 

7 ngày kể từ ngày ký QĐ) 

- Tổ mua sắm Tháng 11 

Bước 11 
Thực hiện các thủ tục đấu 

thầu theo Luật đấu thầu số 

- Tổ mua sắm 

- Hiệu trưởng: Cao Thị 

Tháng 11 



22/2023/QH15 ngày 

23/6/2023 cuả Quốc Hội 

Việt Nam về Luật đấu thầu 

và Nghị định số 24/2024/ 

NĐ-CP ngày 27/02/2024 

của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu 

Đại 

- Kế toán: Phạm Thị  

Minh Hải 

Bước 12 

Hiệu trưởng ra Quyết định 

chỉ định thầu; Đăng tải 

trên hệ thống mạng đấu 

thầu QG (trong vòng 7 

ngày kể từ ngày ký QĐ) 

- Hiệu trưởng 

- Tổ mua sắm 

- Kế toán 

- Tư vấn 

Tháng 11 

Bước 13 

Ký Hợp đồng mua bán 

hàng hóa 

- Hiệu trưởng 

- Tổ mua sắm 

- Kế toán 

- Tư vấn 

Tháng 12 

Bước 14 

Quá trình Bàn giao, 

Nghiệm thu,Thanh lý hợp 

đồng 

- Hiệu trưởng 

- Tổ mua sắm 

- Kế toán 

- Tư vấn 

Tháng 12 

Nhà trường thực hiện mua sắm trang thiết bị đã đăng kí ngay sau khi được 

phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cấp kinh phí theo đúng quy định về pháp 

luật: Luật đấu thầu; pháp luật quản lý; sử dụng tài sản công; pháp luật giá; Thông 

tư 58/2016/TT-BTC và Thông tư 68/2022/TT-BTC; Quyết định số 17/2019/QĐ-

TTg; Luật ngân sách; Nghị định 163; Thông tư 342. 

Trên đây là Kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học năm học 

2024-2025 của Trường THCS Him Lam và dự toán mua sắm trang thiết bị đồ 

dùng dạy học năm 2024- 2025, các thành viên căn cứ thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD-ĐT; 

- BGH, tổ CM; 

- Lưu: VT. 

 

      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

          Cao Thị Đại 
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